
1 2 3  4=5+6 7 8 10 11 12 12 13=4-12 14 15 16 17 18 18.2 18.3 19

Tổng              116.663.200               256                   6        1.244            144              -                  -                116.663.200     8.036               8        1.244           144              -                116.663.200           80.255.600                        36.407.600 

1 Trường TH và THCS Suối Bàng 1127810 36.407.600 128 3 622 072 36.407.600 04018 4 622 072 36.407.600 36.407.600 

-

KP chi thường xuyên ( gồm lương, các 

khoản đóng góp, chi khác, lương lao động 

Hợp đồng)

36.407.600 128 3 622 072 36.407.600 04018 4 622 072 36.407.600 36.407.600 

2 Trường TH và THCS Chiềng Khoa 1127814 80.255.600 128 3 622 072 0 0 80.255.600 04018 4 622 072 0 80.255.600 80.255.600 0

-

KP chi thường xuyên ( gồm lương, các 

khoản đóng góp, chi khác, lương lao động 

Hợp đồng)

80.255.600 128 3 622 072 80.255.600 04018 4 622 072 80.255.600 80.255.600

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Khoa 

(Mã ĐVQHNS 

1127814)

Trường TH&THCS Suối 

Bàng (Mã ĐVQHNS 

1127810 )

 Mục lục ngân sách 

Mã ĐBHC
Cấp ngân 

sách 
Chương Khoản

 Mã 

CTMT 

Mã 

ĐBHC

Cấp ngân 

sách 
Chương Khoản

 Mã 

CTMT 

Phụ lục 03

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHUYỂN NGUỒN TỪ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC CŨ VỀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC MỚI SAU SÁP NHẬP

(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND xã Tô Múa)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung
Mã  

ĐVQHNS

 Dự toán chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025

 của các đơn vị trường học trước khi sáp nhập 

 Phương án điều chỉnh Dự toán chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 của 

các đơn vị trường học trước khi sáp nhập 

 Ghi chú 

 Tổng số 

 Dự toán 

UBND xã 

nộp trả NS 

huyện sau 

chuyển 

nguồn 

 Dự toán còn lại sau 

thu hồi 

Mục lục ngân sách

 Tổng số 
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